
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 16, ngách 76, ngõ 389, phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG KHANG VŨ

0106894117

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

2. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp);

4669

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại (trừ các loại 
thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); 

6329

9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ răng giả)

3250

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐIỀU DƯỠNG KHANG VŨ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANG VU NURSING SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANG VU NURSE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978 237 384
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài) 

4610

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ 

4789

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

20. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Điều dưỡng 

8710(Chính)

21. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

22. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

23. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 9529

24. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh xoa bóp (massage, tẩm quất) (không bao 
gồm day ấn huyệt, xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền và 
phục hồi chức năng, vật lý trị liệu); 

9610

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

26. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); 

8220

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
THẮNG

Số 16, tập thể Nhà 
máy thực phẩm xuất 
khẩu, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

950.000.000 50,00 013093513

2NGUYỄN 
THỊ KHÁNH 
PHƯƠNG

Số 16, tập thể Nhà 
máy thực phẩm xuất 
khẩu, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

950.000.000 50,00 036181000020

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN NGỌC THẮNG Nam

24/09/1979 Kinh Việt Nam

013093513
04/06/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Số 16, tập thể Nhà máy thực phẩm xuất khẩu, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 16, ngách 76, ngõ 389, phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
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